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Những   bài   kệ  nói  về   cái   Tâm 

Dịch  giả : Dương Đình Hỷ 

Trong Thiền học, chúng ta thấy các Thiền sư khi khai ngộ rồi chia sẻ 

cái biết của mình về cái Tâm. 

 

 

1- Bài  kệ  của  Trà  Lăng  Úc. 

 

Ngã hữu minh châu nhất khoả 

      

Cửu bị trần lao quan toả 

      

Kim triêu trần tận quang sinh 

      

Chiếu phá sơn hà vạn đoá. 

 

 

Dịch : 

Hạt  ngọc  sáng  tôi  có 

Bụi  phủ  đã  lâu  rồi 

Nay  bụi  hết,  chiếu  toả 

Sáng  chưng  cả  đấ  trời. 

 

Đại ý : 

 

Hòn ngọc dụ cho chân tâm, bụi là những vọng tưởng che mờ chân 

tâm. Nay bụi hết là hết vọng, thì chân tâm sẽ lộ ra. Ta tưởng có 2 tâm : 

vọng tâm và chân tâm, nhưng thực ra chỉ có một tâm mà thôi. Khi hết 

vọng thì thấy chân. Cũng như nước đục, cặn lắng rồi thì ta có nước trong. 
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2-  Bài  kệ  của  Đàm  Ngạc. 

 

 

Sư sắp mất gọi chúng đệ tử lại, nói : 

-Ba giới như không hoa, như mây nổi, như băng tan, chỉ có một tánh 

là tồn tại. hãy nghe bài kệ này : 

 

    

Ngô hữu nhất vật 

    

Vô đầu vô vĩ 

    

Yêu đắc phân minh 

    

Niết bàn hậu khán. 

 

Dịch : 

 

Tôi  có  một  vật 

Không  đầu,  không  đuôi 

Nếu  muốn  biết  rõ 

Niết  Bàn  rồi  coi. 

 

Đại ý : 

 

Một vật chỉ chân tâm. Nó không có hình tướng vì không đầu, không 

đuôi. (Có hình tướng thì sẽ phải tuân theo tiến trình : thành, trụ, hoại , 

diệt). 
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3-  Bài  kệ  của  Phong  Can. 
 

Phong Can có làm bài kệ như sau : 

 

     

Bản lai vô nhất vật 

     

Diệc vô trần khả phất 

     

Vô đầu vô vĩ  

     

Bất dụng toạ ngột ngột. 

 

Dịch : 

 

Xưa  giờ  không  một  vật 

Cũng  không  bụi  để  chùi 

Chuyện  này  nếu  hiểu  được 

Chẳng  cần  vất  vả  ngồi. 

 

Đại ý : 

 

Một vật chỉ chân tâm, nhưng chân tâm không có hình tướng thì bụi 

(vọng tưởng) bám vào đâu ? Nếu hiểu được điều này thì chẳng cần gì 

ngồi thiền. 
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4-  Bài  kệ  của  Nguyệt  Lâm  sư  quán. 
 

     

Thử thế bất di động 

     

Bỉ thế bất cải biến 

     

Duy nhất kiên mật thân 

     

Nhất thiết trần trung hiện. 

 

 

Dịch : 

 

Đời  này  chẳng  di  động 

Đời  kia  chẳng  đổi  dời 

Chỉ  một  thân  kiên  mật 

Trong  bụi  hiện  cả  thôi. 

 

 

Đại  ý : 

 

Chân tâm hay Phật tánh là như như bất bất động. Chỉ có vọng tâm 

theo cảnh bên ngoài mà động thôi. 
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5-  Bài  kệ  của  Hám  Sơn. 

 

     

Trường dạ vô đăng chúc 

     

Tu Đồ tổng ám minh 

     

Khả lân hàm thuỵ giả 

     

Đại mộng cơ thời tỉnh. 

 

 

Dịch : 

 

Đêm  dài  không  đèn  đóm 

Đường  tu  thật  âm  u 

Đáng  thương  kẻ  say  ngủ 

Bao  giờ  tỉnh  mộng  du ? 

 

 

Đại ý : 

 

Đêm không đèn đóm thì cảnh tối đen, không nhìn thấy gì, như những 

kẻ ngủ mơ, chỉ lệ thuộc vào cảnh, thì bao giờ tỉnh dậy ? 
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6-  Bài  kệ  của  Phó  đại  sĩ. 

 

     

Dạ dạ bão Phật miên 

     

Triêu triêu hoàn cộng khởi 

     

Khởi toạ chân tương tuỳ 

     

Ngữ mặc đồng cư chỉ 

     

Tiêm hào bất tương ly 

     

Như thân ảnh tương tự. 

 

Dịch : 

Đêm  đêm  ôm  Phật  ngủ 

Sáng  sáng  thức  dậy  cùng 

Theo  nhau  ngồi  hay  đứng 

Nói  im  đều  làm  chung 

Không  chút  nào  cách  biệt 

Tương  tự  bóng  với  hình. 

 

Đại ý : 

 

Phật ở đây là Phật tánh hay chân tâm. Thân và tâm là một, không thể 

tách riêng ra. 
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7-  Bài  kệ  của  Trường  Sa  Cảnh  Sầm. 

 

 

       

Bách xích can đầu bất động nhân 

       

Tuy nhiên đắc nhập vị vi chân 

       

Bách xích can đầu tu tiến bộ 

       

Thập phương thế giới thị toàn thân. 

 

 

Dịch : 

 

Đầu  sào  trăm  thước  người  chẳng  động 

Tuy  đã  được  vào,  chưa  thực  chân 

Đầu  sào  trăm  thước  nên  bước  nữa 

Mười  phương  thế  giới  là  toàn  thân.   

 

Đại ý : 

 

Người đứng trên đầu sào trăm thước nếu bước thêm một bước nữa sẽ 

rơi xuống đất mà chết. Đó là còn chấp, dù chấp vào sự sống. người giác 

ngộ là người không chấp vào một cái gì cả. 
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8-  Bài  kệ  của  Bồ  Đề  Đạt  Ma. 

 

    

Ngoại tức chư duyên 

    

Nội tâm vô đoan 

    

Tâm như tường bích 

    

Khả dĩ nhập đạo. 

 

Dịch : 

 

Các  duyên  ngoài  dứt 

Trong  chẳng  xôn  xao 

Tâm  như  tường  vách 

Đạo  mới  được  vào. 

 

Đại ý : 

 

     Người tu đạo phải giữ tâm trong sạch, không bị ngoại cảnh làm mê 

hoặc thì mới tu được. 
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9-  Bài  kệ  của  Ngưu  Đầu  Huệ  Trung. 

 

Bài  1 : 

 

    

Nhân pháp song tịnh 

    

Thiệc ác lưỡng vong 

    

Trực tâm chân thật 

    

Bồ Đề đạo tràng. 

 

 

Dịch : 

 

Người  pháp  đều  tịnh 

Thiện  ác  chẳng  vương 

Thực  tâm  chân  thật 

Bồ  Đề  đạo  tràng. 

 

Đại ý : 

 

Tâm và cảnh đều tịnh thì đó là đạo tràng. 
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(10-) Bài  2 : 

 

     

Niệm tưởng do lai ảo 

     

Tánh tự vô chung thuỷ 

     

Nhược đắc thử trung ý 

     

Trường ba đương tự chỉ. 

 

 

Dịch : 

 

 

Niệm  tưởng  vốn  là  ảo 

Tánh  chẳng  có  thuỷ  chung 

Nếu  hiểu  được  ý  đó 

Sóng  lớn  ngay  đó  dừng. 

 

Đại  ý : 

 

Tưởng là một trong tiến trình của : thức,tưởng, thọ, hành là ảo là vọng 

trong khi chân tâm là thật. Nếu hiểu được điều đó thì vọng liền dứt. 
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(11-)  Bải  3 :  

 

     

Hư vô thị thực thể 

     

Nhân ngã hà sở tồn 

     

Vong tình bất tu tức 

     

Tức phiếm Bát Nhã thuyền. 

 

 

Dịch : 
 

Hư  vô  là  thực  thể 

Nhân  ngã  làm  sao  còn 

Vọng  tình  nếu  chẳng  dứt 

Thả  trôi  Bát  Nhã  thuyền. 

 

Đại  ý : 

 

Nếu còn tướng nhân, ngã nghĩa là còn tâm cảnh, còn động tâm thì làm 

sao đạt được chân tâm ? 
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12-  Bài  kệ  của  ni  cô  Như  Đại. 

 

    

Đỉnh đầu dõng để 

    

Hốt thoát lạc  

    

Thuỷ dĩ bất lưu 

    

Nguyệt bất túc.  

 

 

Dịch : 

 

Trên  đầu  đội  thùng  nước 

Đáy  thùng  bỗng  vỡ  tung 

Không  còn  nước  trong  thùng 

Không  còn  trăng  trong  nước. 

 

 

Đại ý : 

 

Ni cô đã đạt tâm cảnh chân không vô tướng. 
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13-   Bài  kệ  của  Việt  Sơn  sư  nãi. 

 

     

Nhãn quang tuỳ sắc tận 

     

Nhĩ thức trục thanh tiêu 

     

Hoàn nguyên vô biệt chỉ 

     

Kim nhật dữ minh triều. 

 

 

Dịch : 

 

Sắc  tận  nhìn  chẳng  thấy 

Tiếng  dứt  đâu  tới  tai? 

Về  nguồn  không  cách  khác 

Hôm  nay  và  ngày  mai. 

 

 

Đại ý : 

 

Sắc và thanh là cảnh, nếu cảnh là không thì làm sao tâm động ? Muốn 

đạt được chân tâm chỉ có cách là tâm đối diện với cảnh mà không động : 

đó là chân lý muôn đời. 
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14-  bài  kệ  của  Linh  Vân  Chí  Cần. 

 

       

Tam thập niên lai tầm kiếm khách 

       

Cơ hồi lạc diệp hựu trừu chi 

       

Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu 

       

Trực chí như kim cánh bất nghi. 

 

 

Dịch : 

 

Ba  mươi  năm  trời  tìm  kiếm  khách 

Bao  lần  chồi  mục  rồi  lá  rơi 

Sau  khi  thấy  được  hoa  đào  nở 

Chẳng  nghi  gì  nữa  tới  hôm  nay. 

 

 

Đại ý : 

 

Mất bao thời gian đi tìm chân tâm, nhìn thấy hoa đào nở mới ngộ ra 

rằng : thân tâm là một. 
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15-  Bài  kệ  của  Văn  Thù  Tư  Nghiệp. 

 

     

Tạc nhật dạ xoa tâm 

     

Kim triều Bồ tát diên 

     

Bồ tát dữ dạ xoa 

     

Bất cách nhất điều tuyến. 

 

 

Dịch : 

 

Hôm  qua  tâm  Dạ  xoa 

Sáng  nay  mặt  Bồ  tát 

Bồ  tát  và  Dạ  xoa 

Chẳng  có  gì  sai  khác. 

 

 

Đại ý  : 

 

Sư trước khi xuất gia làm nghề đồ tể, một hôm giết heo sinh lòng bi 

mẫn bèn bỏ nghề. Nghiệp có thiện, ác nhưng Phật tánh (chân tâm) thì 

không. 

  



16 
 

 

16-  Bài  kệ  của  Diệu  Phong. 

 

 

    

Lai dã như thị 

    

Khứ dã như thị 

    

Lai khứ nhất như 

    

Thanh phong vạn lý. 

 

 

Dịch : 

 

Đến  cũng  như  vầy 

Đi  cũng  như  vầy 

Đến,  đi  là  một 

Vạn  dậm  gió  mát. 

 

 

Đại  ý  : 

 

Đến là sinh, đi là tử. Vấn đề sinh tử là việc đầu tiên người tu phải giải 

quyết. Trong quá khứ chúng ta đã trải qua nhiều lần sinh tử và tương lai 

cũng thế, nếu ta cứ trôi lăn trong vòng luân hồi. Nếu ta không sinh thì 

cũng không tử. Đó mới là chân sinh. 
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17-  Bài  kệ    của  Xả  Đắc. 

 

 

       

Vô lai vô khứ bản trạm nhiên 

       

Bất cư nội ngoại cấp trung gian 

       

Nhất khoả thuỷ tinh tuyệt hà ế 

       

Quang minh thấu xuất mãn nhân gian. 

 

 

Dịch : 

 

Không  đến,  không  đi  vốn  lặng  yên 

Chẳng  ở  trong,  ngoài;  chẳng  trung  gian 

Một  trái  thuỷ  tinh  không  tỳ  vết 

Chiếu  soi  khắp  cõi  nhân  gian. 

 

Đại  ý  : 

 

Chân tâm vượt cả không gian, thời gian, như như bất động, không tỳ 

vết như một trái thuỷ tinh. 
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18-  Bài  kệ  của  Động  Sơn. 

 

 

       

Dã đại kỳ dã đại kỳ  

       

Vô tình thuyết pháp bất tư nghì 

       

Nhược tưởng nhĩ thính chung nan hội 

       

Nhãn xứ văn thanh phương đắc tri. 

 

Dịch : 

 

Thật  cũng  lạ  thay,  thật  cũng  lạ 

Vô  tình  nói  pháp  nghĩ  không  ra 

Dùng  đến  tai  nghe  càng  chẳng  rõ 

Lấy  mắt  mà  nghe  mới  rõ  a ! 

 

Đại  ý : 

 

Con người có ngôn ngữ nên có thể giảng pháp. Vật vô tình không có 

ngôn ngữ thì làm sao giảng. Nhưng vô tình và hữu tình đều có cùng một 

thể nên nếu nhìn thấu thể thì ta sẽ thấy dụng. Mắt mà nghe được thanh 

âm thì đó là mắt Đạo. Thanh nghe được là thanh của tự tánh (chân tâm). 
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19-  Bài  kệ  của  Bố  Đại  hoà  thượng. 

 

 

       

Thủ bả thanh miêu sáp mãn điền 

       

Đê đầu tiện kiến thuỷ trung thiên 

       

Lục căn thanh tịnh phương vi Đạo 

       

Thoái bộ nguyên lai thị hướng tiền. 

 

Dịch : 

 

Tay  cấy  mạ  non  đầy  cả  đồng 

Cúi  đầu  thấy  trời  trong  vũng  nước 

Lục  căn  thanh  tịnh  Đạo  mới  thông 

Lùi  về  sau  là  tiến  tới  trước. 

Ngộ Không dịch . 

 

Đại  ý :  

 

Tâm có thanh tịnh thì Đạo mới thông. Đạo khó giảng vì ngôn ngữ có 

giới hạn nên các thiền sư thường dùng cách nói ngược hay nghịch lý để 

diễn tả như nhìn xuống vũng nước thấy bầu trời, lùi lại sau là tiến tới 

trước. 
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20-  Bài  kệ  của  Điều  Sào  thiền  sư. 

 
 

       

Lai thời vô tích khứ vô tung 

       

Khứ dữ lai thời sự nhất đồng 

       

Hà tu cánh vấn phù sinh sự 

       

Chỉ thử phù sinh thị mộng trung. 

 

 

Dịch : 

 

Lúc  đến  không  dấu,  đi  không  vết 

Đến  và  đi  chuyện  đó  vốn  đồng 

Cần  chi  phải  hỏi  phù  sinh  sự 

Phù  sinh  là  mộng  biết  hay  không ? 

 

 

Đại  ý  : 

 

Đến là sinh,đi là chết, còn là đối đãi hạn chế nếu ngộ vô sinh sẽ thấy 

không gian vô cùng và thời gian vô tận. 
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21-  Bài  kệ của  Hoa  Tạng  Thiện  Tĩnh. 

 

 

       

Bất thị phong hề bất thị phan 

       

Bạch vân tận xứ thị thanh sơn 

       

Khả lân vô hạn anh hùng hán 

       

Khai nhãn đường đường nhập tử quan. 

 

Dịch  : 

 

Chẳng  phải  cờ  hề,  chẳng  phải  gió 

Mây  trắng  bay  rồi,  hiện  núi  xanh 

Tiếc  thay bao  nhiêu  kẻ  hảo  hán 

Mắt  mở  trừng  trừng  vào  tử  quan. 

 

 

Đại  ý : 

 

Sư nhắc lại chuyện 2 ông tăng cãi nhau : một ông bảo cờ động, một 

ông bảo gió động; Huệ Năng bào không phải : là tâm các ông động. 
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22-  Bài  kệ  của  Lý  Cao. 

 

       

Tuyển đắc u cư hợp dã tình 

       

Chung niên vô tống diệc vô nghinh 

       

Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh 

       

Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh. 

 

 

Dịch  : 

 

Lựa  chỗ  vắng  vẻ  hợp  tình  quê 

Trọn  năm  chẳng  đưa  hay  đón  khách 

Có  lúc  trèo  lên  đỉnh  núi  hề 

Mây  trôi,  trăng  tỏ  cười  khanh  khách. 

 

Đại ý  : 

 

Lý Cao làm bài kệ này kể lại chuyện Dược Sơn một mình trên đỉnh 

núi cười khanh khách. Ông đã hoà tâm mình vào với thiên nhiên. 
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23-  Bài  kệ  của  Thần  Tán. 

 

 

     

Không môn bất khẳng xuất 

     

Đầu song dã đại si 

     

Bách niên tán cố chỉ 

     

Hà nhật xuất đầu thời. 

 

 

Dịch  : 

 

Chẳng  chịu  ra  cửa  không 

Ngu  si  rúc  cửa  sổ 

Giấy  cũ  trăm  năm  tông 

Ngày  nào  ra  được  hả ? 

 

Đại  ý : 

 

Nếu tâm cứ chấp vào sắc tướng như con nhặng cứ húc đầu vào cửa sổ 

thì bao giờ mới thoát sinh tử ? 

 

  



24 
 

24-  Bài  kệ  giác  ngộ  của  Động  Sơn. 
 

Dịch : 

Ghét  tìm  từ  kẻ  khác 

Càng  kiếm  càng  xa  vời 

Nay  tự  mình  cất  bước 

Gặp  nó  ở  mọi  nơi 

Ta  nay  chẳng  là  nó 

Nó  nay  chính  là  ta 

Phải  hiểu  như  vậy  đó 

Mới  khế  hợp  như  như. 

 

 Động Sơn khi qua sông, nhìn bóng mình dưới nước, hoát nhiên khai 

ngộ, bèn làm bài kệ này. Chân tâm ở nơi mình,không phải tìm đâu xa. 

     

Thiết kỵ tòng tha mích 

     

Điều điều dữ ngã sơ 

     

Ngã kim độc tự trú 

     

Xứ xứ đắc phùng cừ 

     

Cừ kim chính thị ngã 

     

Ngã kim bất thị cừ 

     

Ưng tu nhận ma hội 

     

Phương đắc khế như như. 
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25-  Bài  kệ  nổi  tiếng  của  Phó  đại  sĩ. 

 
 

     

Không thủ bả sừ đầu 

     

Bộ hành kỵ thuỷ ngưu 

     

Nhân tòng kiều thượng quá 

     

Kiều lưu thuỷ bất lưu. 

 

Dịch  : 

 

Tay  không  nắm  cán  cuốc 

Đi  bộ  ngồi  lưng  trâu   

Theo  cầu  qua  bến  nước 

Cầu  trôi  nước  trôi  đâu ? 

 

Đại  ý  : 

 

Câu 1 là : không, có là một 

Câu 2 : năng, sở là một  

Câu 4 : động, tĩnh là một. 

Tóm lại cả bài kệ là chân tâm siêu việt không gian và thời gian. 
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26-  Bài  kệ  của  một  ni  cô  đời  Đường. 

 

 

       

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân 

       

Mang hài đạp phá lãnh đầu vân 

       

Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu 

       

Xuân tại chi đầu dĩ thập phần. 

 

 

Dịch  : 

 

Cả  ngày  đi  tìm  chẳng  thấy  Xuân 

Giầy  cỏ  đạp  khắp  mây  non  ngàn 

Trở  về  dưới  cây  hoa   mai,  ngửi 

Xuân  tại  đầu  cành  đã  mười  phần. 

 

 

Đại  ý  : 

 

Chân tâm chẳng ở đâu xa, ở ngay chính thân mình. 
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27-  Bài  kệ  của  Bạch  Vân Hải  Hội  Diễn  hoà  thượng. 

 

 

       

Đản đắc tâm nhàn đáo xứ nhàn 

       

Mạc câu thành thị dữ khê sơn 

       

Thị phi danh lợi hỗn như mộng 

       

Chính nhãn quán thời nhất thuấn gian. 

 

 

Dịch  : 

 

Tâm  nhàn,  mọi  chốn  nhàn 

Chẳng  thành  thị  non  xanh 

Thị  phi,  danh  lợi  :  mộng 

Chỉ  một  chớp  mắt  nhanh. 

 

Đại  ý  : 

 

Tâm thanh tịnh thì cảnh cũng thanh tịnh. 
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28-  Bài  kệ  của  An  Cát Châu  Quảng Viện  

Nguyên Thiền Sư 

 

    

Xuân vũ vi vi 

    

Thiềm đầu thuỷ trích 

    

Văn thanh bất ngộ 

    

Quy Đường diện bích. 

 

 

Dịch  : 

 

Mưa  Xuân  lất  phất 

Giọt  nước  đầu  thềm 

Nghe  mà  chẳng  ngộ 

Về  ngó  vách  thiền. 

 

Đại  ý  : 

 

Đây là chỉ không biết cách Thiền, nghe chĩ nghe thôi, còn biết là mưa 

Xuân, là tiếng giọt nước ở đầu thềm, là còn bị lôi cuốn vào cảnh. 
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29-  bài  kệ  của  Thần  Tú. 

 

 

     

Thân thị Bồ đề thụ 

     

Tâm như minh kính đài 

     

Thời thời cần phất thức 

     

Vật sử nhạ trần ai. 

 

 

Dịch  : 

 

Thân  là  Bồ  đề  thụ 

Tâm  như  gương  sáng  đài 

Mọi  lúc  cần  lau  phẩy 

Chớ  để  bám  trần  ai. 

 

Đại  ý  : 

 

Theo Thần Tú thân tâm còn có hình tướng, nên ta phải luôn lau chùi, 

quét dọn những bụi bậm (vọng tưởng). 
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30-  Bài  kệ  của  Huệ  Năng. 

 

     

Bồ đề bản vô thụ 

     

Minh kính diệc phi đài 

     

Bản lai vô nhất vật 

     

Hà xứ nhạ trần ai. 

 

 

Dịch  : 

 

Bồ  đề  vốn  không  cây 

Gướng  sáng  cũng  chẳng  đài 

Vốn  chẳng  có  một  vật 

Chỗ  nào  bám  trần  ai. 

 

Đại  ý  : 

 

Chân tâm vốn không có hình tướng, vậy vọng tưởng bám vào đâu ? 

Bài kệ của Huệ Năng là để phản bác lại bài kệ của Thần Tú. 


